
ĐVT: Triệu đồng.

 Văn phòng Sở 
 Trung tâm KC-

XTTM 

 A. DỰ TOÁN THU, NỘP NSNN, CHI TỪ NGUỒN THU ĐƯỢC ĐỂ LẠI: 

 I. DỰ TOÁN THU:                       695                       645                         50 

 1. Phí                       495                       495 

 2. Thu qua công tác thanh tra, xử lý vi phạm hành chính                       150                       150 

 3. Thu hoạt động dịch vụ, sự nghiệp                          50                         50 

 II. NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC                       135                       225                          -   

 1. Phí                         75                         75 

 2. Thu qua công tác thanh tra, xử lý vi phạm hành chính                         60                       150 

 III. DỰ TOÁN CHI TỪ NGUỒN THU ĐƯỢC ĐỂ LẠI:                       470                       420                         50 

 1. Phục vụ thu phí                       420                       420                          -   

 2. Phục vụ thu hoạt động dịch vụ, sự nghiệp và khác                         50                         50 

 B. DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC PHÂN BỔ:                  35.038                  30.295                    4.743 

341  I. DỰ TOÁN CHI HOẠT ĐỘNG QLHC NHÀ NƯỚC                  14.585                  14.585                          -   

 1. Dự toán chi hoạt động tự chủ                   12.595                  12.595                          -   

Trong đó: đã thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên theo để thực hiện tăng lương cơ sở 

từ 1.490.000 đồng lên 2.340.000 đồng
                      281 281

 2. Dự toán chi không tự chủ                     1.990                    1.990                          -   

 Trong đó: 

- Đã thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy

định 
                      168                       168 

- Đã thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên dự toán năm 2025 tăng thêm so với dự toán

2024 theo quy định 
                        92                         92 

 a. Quỹ Khen thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP                       617                       617 

 b. Trang phục chuyên ngành                      12,5                      12,5 

PHỤ LỤC

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số #sovb/QĐ-SCT ngày #nbh tháng 02 năm 2025 của Sở Công Thương)

 Kh  Nội dung  Dự toán giao 

 Trong đó 



c. Kinh phí hoạt động Ban chỉ đạo phòng ngừa ứng phó sự cố hoá chất; Hoạt động của Đoàn

kiểm tra, thanh tra liên ngành về an toàn thực phẩm, kiểm soát thị trường, an toàn đập, hồ

chứa thuỷ điện và các nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh 

                      315                       315 

 d. Chi hoạt động công tác quốc phòng                           36                         36 

đ. Chỉnh lý tài liệu tồn động theo Quyết định số 1347/QĐ-UBND ngày 05/6/2024; Quyết

định số 223/QĐ-UBND của UBND tỉnh về Phê duyệt đề án Chỉnh lý tài liệu tồn đọng tại các

cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Nam. 

                      525                       525 

 e. Sửa chữa nhà làm việc Sở Công Thương                       380                       380 

g. Tổ chức diễu hành kỷ niệm 50 năm giải phóng tỉnh Quảng Nam theo Kế hoạch số

7481/KH-UBND ngày 02/10/2024 của UBND tỉnh Quảng Nam 
                      104                       104 

 II. DỰ TOÁN CHI HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP KINH TẾ:                  20.453                  15.710                    4.743 

309  1. Dự toán chi thường xuyên giao tự chủ                    2.510                    2.510 

 Trong đó: 

- Đã thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên theo để thực hiện tăng lương cơ sở từ 

1.490.000 đồng lên 2.340.000 đồng
                        65 

- Dự toán đối với hợp đồng hỗ trợ, phục vụ theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày

30/12/2022 của Chính phủ 
                        67 

309   2. Dự toán chi không thường xuyên ngoài định mức                  17.943                  15.710                    2.233 

 Trong đó: 

- Đã thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy

định 
                        65 

- Đã thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên dự toán năm 2025 tăng thêm so với dự toán

2024 theo quy định 
                        67 

 Quỹ Khen thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP                       144                       144 

338  

a. Quản lý, vận hành hệ thống điện chiếu sáng và đèn cảnh báo an toàn giao thông trên

tuyến Quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Nam (Km 947:Km1027) và tuyến đường

Võ Chí Công, đoạn từ cầu Cửa Đại đến dốc Diên Hồng 

                 12.943                  12.943 

321   b. Thực hiện các chương trình sự nghiệp                    3.017                    2.517                       500 

 b1. Thực hiện các chương trình phát triển thương mại, thương mại điện tử                       182                       182 

b1.1. Tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng nâng cao nhận thức về TMĐT và

quảng bá xúc tiến sản phẩm địa phương
                        50                         50 

b1.2. Tham gia hội nghị, hội thảo trong nước về TMĐT                         50                         50 



b1.3. Hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ứng dụng TMĐT xây dựng website TMĐT                         50                         50 

b1.4. Khảo sát xây dựng chỉ báo cáo chỉ số TMĐT trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2025                         32                         32 

b2. Công tác liên kết ngành khu vực Miền Trung-Tây Nguyên và các tỉnh, thành phố                       150                       150 

b3. Các hoạt động hội nhập kinh tế, FTA: Tổ chức hội thảo hướng dẫn các hiệp định thương

mại tự do (FTA); tham dự các Hội nghị, diễn đàn về hội nhập kinh tế quốc tế
                      165                       165 

b3.1. Xây dựng phóng sự truyền hình về nội dung tận dụng các hiệp định thương mại tự do

thúc đẩy xuất khẩu hàng nông thủy sản tỉnh Quảng Nam
                        40                         40 

b3.2. Điều tra, khảo sát thực tế tìm hiểu khó khăn vướng mắc, định hướng tháo gỡ, thúc đẩy

thị trường tiêu thụ  đối với hàng nông thủy sản tỉnh Quảng Nam 
                        75                         75 

b3.3. Tham dự các Hội thảo, Hội nghị, tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức và

kỹ năng về hội nhập kinh tế quốc tế
                        50                         50 

b4. Các hoạt động hưởng ứng ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15/3                       110                       110 

b5. Triển khai Tuần lễ Thương hiệu quốc gia chào mừng ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4                         70                         70 

b6. Tập huấn công tác quản lý phát triển chợ                         40                         40 

b7. Tổ chức lớp tập huấn thông tin thị trường, chính sách xuất nhập khẩu, nâng cao năng lực

và kỹ năng kinh doanh cho tổ chức, doanh nghiệp... 
                        50                         50 

b8. Tổ chức hoạt động giới thiệu, quảng bá, hỗ trợ xúc tiến tiêu thụ hàng hoá, kết nối cung

cầu, khảo sát thị trường tại khu vực phía Nam, phía Bắc.
                   1.450                    1.450 

b9. Tham gia Hội chợ đặc sản vùng miền năm 2025 tại Hà Nội                         48                         48 

b10. Tổ chức đoàn tham gia trình diễn tại chương trình" Tinh hoa làng nghề và đặc sản vùng 

miền năm 2025" tại thành phố Hồ Chí Minh
                      130                       130 

b11. Tham gia Lễ hội cà phê năm 2025 tại tỉnh Đăk Lăk                         75                         75 

b12. Chương trình kết nối giao thương giữa các nhà cung cấp các sản phẩm tiềm năng xuất 

khẩu của khu vực miền Trung – Tây Nguyên với  các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức 

Xúc tiến thương mại tại Đà Nẵng

                        36                         36 

b13. Tham gia Hội chợ hàng CNNT tiểu biểu khu vực phía Bắc năm 2025                         91                         91 

b14. Tham gia Chương trình Festival Biển 2025 Nha Trang - Khánh Hòa 2025                         57                         57 



b15. Tham gia chương trình XTTM, kết nối cung cầu, hội nghị, hội thảo các tỉnh, thành 

phố…
                        63                         63 

b16. Tập huấn hướng dẫn các quy định về an toàn hoá chất                         35                         35 

b17. Tập huấn hướng dẫn các quy định về vật liệu nổ công nghiệp                         35                         35 

b18. Hội nghị tập huấn sản xuất và tiêu dùng bền vững cho cán bộ QLNN và doanh nghiệp                         40                         40 

b19. Khảo sát, đánh giá, làm việc với các địa phương về thực trạng và nhu cầu tái chế chất

thải nhựa, đề xuất chính sách quản lý và tái chế chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh
                        70                         70 

b20. Hội nghị tuyên truyền nâng cao nhận thức về thay đổi hành vi tiêu dùng tăng cường

biện pháp giảm thiểu chất thải nhựa
                        40                         40 

b21. Hội nghị tập huấn hướng dẫn các quy định về quản lý phát triển cụm công nghiệp                         40                         40 

b22. Hội thảo về công tác bảo vệ mội trường tại các CCN trên địa bàn tỉnh                         40                         40 

309 c. Các chương trình Khuyến công theo Nghị quyết HĐND tỉnh                    1.839                       250                    1.589 

c1. Các hoạt động về quản lý về công tác khuyến công: Tổ chức khảo sát, kiểm tra, thẩm

định, nghiệm thu các chương trình khuyến công
                        70                         70 

c2. Khảo sát, học tập kinh nghiệm tại các tỉnh, thành phố về các mô hình khuyến công điển

hình
                        90                         90 

c3. Xây dựng chuyên mục truyền hình tuyên truyền quảng bá các mô hình khuyến công điển

hình trên địa bàn tỉnh
                        90                         90 

c4. Xuất bản ấn phẩm Catalogue Sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Quảng

Nam
                        90                         90 

c5. Tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu                         90                         90 

c6. Hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến trong sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công

nghiệp
                   1.229 1.229

c7. Tổ chức tập huấn phổ biến thực hiện Tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn gắn với

Nông thôn mới cho các địa phương huyện, thị, trên địa bàn tỉnh.
                        90                         90 

c8. Hội nghị tuyên truyền vân động hưởng ứng và thực hiện thí điểm mô hình hộ gia đình sử

dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
                        90                         90 
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